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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ VẬT LÝ
Năm học 2020 – 2021
Căn cứ vào thông tư số 26/ 2020/TT-BGDĐT Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT.

Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT
Căn cứ vào công văn Số: 3280/ BGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT, ngày 27/08/2020

Căn cứ Văn bản số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018
Căn cứ vào bảng hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở môn Vật Lý.
 Căn cứ vào Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020 - 2021
Căn cứ vào hoạt động của tổ Vật Lý Quận năm học 2020-2021.

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và căn cứ vào Kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Trường THCS Đoàn Kết, Tổ Lý xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2020 - 2021 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi
- Tổ có 100% giáo viên đạt chuẩn, có năng lực khá, giỏi có tay nghề, kinh nghiệm vững, thực hiện quy chế chuyên môn tốt, nhiệt tình trong giảng dạy. Có tinh thần cầu tiến, đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác.

- Được bồi dưỡng chương trình cải cách SGK các khối lớp và thừa kế phương pháp mới dạy theo hướng đổi mới, thay SGK của lớp 6,7,8,9.

 - Được tập huấn sử dụng tài liệu dạy – học Vật lý 6, 7, 8, 9 và vận dụng vào dạy học bộ môn ở cấp THCS. 
- Cơ sở vật chất phục vụ dạy học ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, cảnh quan, môi trường, điều kiện dạy học ngày càng được cải thiện.

- Giáo viên đã quen thuộc với phương pháp dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

- 100% GV đã tiếp cận và hoàn thành học tập module 1 của chương trình GDPT 2018

2. Khó khăn: 
GV chưa được tiếp cận SGK theo chương trình GDPT 2018 nên còn hạn chế trong quá trình tìm các nguồn tài liệu đa dạng phục vụ cho việc dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho HS.  
3. Tình hình đội ngũ năm học 2020 -2021
- Tổ có 03 giáo viên. Trong đó: 01 nam, 02 nữ.

- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn (ĐHSP
	STT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn
	Đạt chuẩn
	XL CM năm học trước

	1
	La Tú A nh
	Đại học
	Đạt chuẩn
	Xuất sắc

	2
	Hoàng Đình Hộ 
	Đại học
	Đạt chuẩn
	Xuất sắc

	3
	Đoàn Thị Hồng Hạnh
	Đại học
	Đạt chuẩn
	Xuất sắc


II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC
1. Xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể, chi tiết và thực hiện đúng chương trình và thực hiện theo kế hoạch đã được BGH phê duyệt. 
2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy nhằm phát huy tính tự học và sáng tạo của học sinh.

3. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá
- Về đổi mới phương pháp dạy học: dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh, tiếp cận chương trình GDPT 2018.
- Về đổi mới kiểm tra đánh giá: thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT (thông tư 26/2020/tt-bgdđt). Cụ thể như sau:
+ Về số bài kiểm tra thường xuyên và định kỳ (Đính kèm phần I phụ lục).

+ Về hình thức kiểm tra và thời lượng bài kiểm tra (Đính kèm phần I phụ lục).

+ Về ma trận đề kiểm tra: Tổ chuyên môn thống nhất trước khi thực hiện và các thành viên trong tổ phải nghiêm túc thực hiện theo thống nhất của tổ. Riêng bài kiểm tra định kỳ giáo viên phải soạn đề kèm ma trận đề. Tổ trưởng chuyên môn duyệt trước khi cho học sinh làm bài.
4. Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn: 
- Thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.
- Thực hiện chuyên đề theo định hướng phát triển năng lực của học sinh: 02 chuyên đề/ năm  
- Thảo luận các vấn đề, các nội dung khó dạy hàng tháng, rút kinh nghiệm trong toàn tổ: mỗi tháng 01 lần.
6. Sử dụng 100% đồ dùng dạy học có sẵn vào bài giảng.
7. Cập nhật thông tin giáo viên đầy đủ trên hệ thống thông tin quản lý nhà trường của Ngành giáo dục.

8. Hoàn thành học tập các module học bồi dưỡng thường xuyên đúng hạn và hiệu quả
III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1.Xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình

1.1. Xây dựng kế hoạch dạy học chương trình cụ thể cho từng khối (đính kèm phần II phụ lục)
1.2. Thực hiện chương trình

1.2.1.Tổng số tiết dạy buổi 1 trong năm:
	STT
	MÔN
	HỌC KỲ I
	HỌC KỲ II

	
	
	K6
	K7
	K8
	K9
	K6
	K7
	K8
	K9

	1
	Vật lý
	18
	18
	18
	36
	17
	17
	17
	34


1.2.2. Số tiết dạy buổi 2 trong năm: 
	STT
	MÔN
	HỌC KỲ I
	HỌC KỲ II

	
	
	K6
	K7
	K8
	K9
	K6
	K7
	K8
	K9

	2
	Vật lý
	18
	18
	18
	17
	17
	17
	17
	17


- Thực hiện đầy đủ chương trình theo theo kế hoạch dạy học đặc biệt lưu ý nội dung đã được giảm tải, khắc sâu kiến thức cơ bản và rèn luyện kỹ năng cơ bản cho học sinh.
- Dạy đủ, dạy đúng kế hoạch dạy học, không cắt xén dồn tiết, không dạy tủ, chú ý khắc sâu kiến thức và vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế. Tận dụng đồ dùng dạy học sẵn có để xóa bỏ tiết dạy chay, chuẩn bị kỹ và thực hiện đầy đủ các thí nghiệm chứng minh, thí nghiệm kiểm chứng, thí nghiệm thực hành.
2. Giữ vững và nâng cao chất lượng, hạn chế học sinh bỏ học
2.1. Chỉ tiêu.

- 100% GV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
- Không có HS bỏ học vì bộ môn.
2.2. Biện pháp thực hiện

- Tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức tự học cho sinh.

- Phối hợp cha mẹ học sinh, GVCN trong việc giáo dục học sinh.

- Nâng cao chất lượng dạy học phù hợp với năng lực trình độ học sinh, phương pháp dạy học đổi mới tạo hứng thú cho học sinh, ôn tập phụ đạo cho học sinh yếu kém.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá
- Thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

- Thường xuyên dò bài cho học sinh yếu khi cần.

3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu
3.1. Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
3.1.1 Các chỉ tiêu

- Danh hiệu thi đua của tổ và chất lượng bộ môn (đính kèm phần III phụ lục).

- Thực hiện đầy đủ chương trình, không cắt xét, bỏ nội dung dạy học.

- Có kế hoạch dạy học chi tiết theo từng khối lớp (theo vb 3280/BGDĐT-GDTrH) được lãnh đạo nhà trường phê duyệt 
- Mỗi GV phải có kế hoạch giáo dục cá nhân (tất cả kế hoạch giáo dục cá nhân phải được cấp trên duyệt)
- Chuẩn bị sẵn sàng 02 nhân sự dạy môn KHTN vật lý 6 chương trình GDPT 2018 
3.3.2. Biện pháp thực hiện
- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đúng tiến độ, đúng mức độ yêu cầu chương trình và kế hoạch giáo dục đã được cấp trên phê duyệt.
- Soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp, giáo án soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp các đối tượng học sinh.
- Đổi mới phương pháp dạy học, Tổ chuyên môn tổ chức tăng cường dạy học theo hướng phát triển năng lực, tiếp cận chương trình GDPT 2018, phát huy tính tích cực, sáng tạo trong học tập của học sinh, giúp học sinh vận dụng kiến thức trong giải quyết vấn đề thực tiễn.

- Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng vận dụng và liên hệ thực tế.

- Vận dụng tốt các phương pháp dạy học vào các đối tượng khác nhau. Tăng cường rèn luyện kĩ năng cho học sinh, bám sát đối tượng học sinh yếu.

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy một cách hiệu quả, chú ý tích hợp liên môn, bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ môi trường.
3.2. Về bồi dưỡng học sinh giỏi
3.2.1 Các chỉ tiêu

- Tổ chuyên môn hướng dẫn học sinh thực hiện chuẩn bị tham gia Hội thi HSG. 
3.2.2. Biện pháp thực hiện:

- Xây dựng chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi.
3.3. Về phụ đạo học sinh yếu
3.3.1 Các chỉ tiêu

- Kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm tất cả học sinh yếu không theo kịp chương trình.

- Không để học sinh diện yếu, kém phải bỏ học và không được hướng dẫn giúp đỡ.

3.3.2. Biện pháp thực hiện

- Xây dựng kế hoạch, nội dung phụ đạo học sinh yếu.

- Phối hợp cha mẹ học sinh, GVCN trong giáo dục học sinh.

4. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên
4.1. Các chỉ tiêu

- 100% giáo viên nghiên cứu nội dung, chương trình, sách giáo khoa, nắm vững chuẩn kiến thức kỹ năng theo quy định của Bộ GDĐT. 
- 100% GV nghiên cứu nội dung môn KHTN của chương trình GDPT 2018.
- Tham gia dự thi GV dạy giỏi cấp quận, không có giáo viên xếp loại không đạt theo quy định về tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
- 100% GV thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá theo thông tư 26 của BGD
- 100% GV học tập và hoàn thành bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch.

4.2. Biện pháp thực hiện

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thao giảng của tổ, thực hiện chuyên đề theo kế hoạch.

- Tất cả GV tổ tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên đề do nhà trường và cấp trên tổ chức.

- TTCM kiểm tra hồ sơ giáo viên, kiểm tra kế hoạch giảng dạy theo quy định của nhà trường.

- Đảm bảo sinh hoạt tổ chuyên môn hàng tháng.

- Động viên, khuyến khích giúp đỡ GV tham gia Hội thi giáo viên giỏi cấp quận

- Nghiên cứu nội dung chương trình chia sẽ và thảo luận để thực hiện dạy học theo chủ đề đạt hiệu quả
- Có kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực.

5. Nâng cao thành tích các hội thi
5.1. Các chỉ tiêu

- Giáo viên: Trong tổ có ít nhất 01 GV tham gia các cuộc thi do cấp trên tổ chức.

- Học sinh: 01 đến 02 HS tham gia cuộc thi HSG Quận.
5.2. Biện pháp thực hiện

- Tổ tạo điều kiện để giáo viên trong tổ và học sinh tham gia hội thi trong khả năng có thể.

- Tạo điều kiện về thời gian và động viên giáo viên và học sinh tích cực học tập để thu được kết quả cao trong các kì thi, hội thi.

6. Đổi mới hoạt động tổ chuyên môn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá phân loại đội ngũ giáo viên
6.1. Các chỉ tiêu

- 100% giáo viên trong tổ biết soạn giáo án áp dụng hiệu quả các phương pháp dạy học phát triển phẩm chất và năng lực, khai thác mạng internet phục vụ dạy học. 

- 100% giáo viên có kỹ năng ứng dụng phần mềm dạy học trực tuyến, quản lý và đánh giá kết quả học sinh.

- 100% GV thực hiện các tiết thao giảng có ứng dụng công nghệ thông tin, hướng dẫn HS khai thác sử dụng mạng internet để tìm tài liệu học tập.
- Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

- Triển khai 02 chuyên đề trong năm học
	STT
	Nội dung chuyên đề
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	1
	Chuyên đề 1: Phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh thông qua kỹ năng sử dụng đồ dùng thí nghiệm (tiếp theo)
	HKI
	Cô La Tú Anh thực hiên

	2
	Chuyên đề 2: Tích hợp trong dạy học vật lý 8
	HKII
	Thầy Hoàng Đình Hộ thực hiện


- Thao giảng tổ: HK I: 1 tiết, HK II: 1 tiết (lịch thao giảng đính kèm phần IV phụ lục)
- Thực hiện kiểm tra, đánh giá theo thông tư 26 (đính kèm nội dung phần I phụ lục)
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách ít nhất 01 lần/HK.

- Kiểm tra tiến độ cho điểm: 02 lần/HK.

- Kiểm tra chuyên môn theo kế hoạch của nhà trường (đính kèm phần IV phụ lục)

6.2 Các biện pháp thực hiện

- Phát huy quyền làm chủ, tính tự giác và chủ động của cán bộ giáo viên trong mọi mặt hoạt động.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm sau kiểm tra.

- Tổ chức kiểm tra và đánh giá, xếp loại học sinh phải lấy chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình làm cơ sở, đảm bảo khách quan thống nhất.

- Các bài đánh giá định kỳ, các giáo viên ra đề phải có đáp án, ma trận đề.

7. Bồi dưỡng thường xuyên:

7.1 Các chỉ tiêu

- Tham gia và hoàn thành các module theo kế hoạch (đính kèm phần V phụ lục) đúng thời hạn: 100% giáo viên

- 100% GV xếp loại Giỏi

7.2. Biện pháp thực hiện

- Học trực tiếp kết hợp học trực tuyến

- GV nghiên cứu kĩ các tài liệu, khi gặp khó khăn sẽ đưa ra cùng trao đổi trong các buổi họp tổ chuyên môn.

8. Hoạt động ngoài giờ lên lớp
8.1 Các chỉ tiêu

- Tham gia 100% các hoạt động ngoài giờ lên lớp giáo dục kĩ năng sống, ATGT, bảo vệ môi trường cho HS theo kế hoạch (đính kèm phần VI phụ lục)
8.2. Biện pháp thực hiện

- GV tổ tự nghiên cứu các câu hỏi chuyên đề phù hợp với nội dung chuyên đề. Xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nề nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả.
IV. KẾ HOẠCH THÁNG

	Thời gian
	Nội dung hoạt động
	Tổ chức thực hiện

	Tháng

9/2020
	- Họp chuyên môn đầu năm học 2020-2021, nghe tổng kết bộ môn và triển khai phương hướng hoạt động học 2020-2021.  

- Họp tổ chuyên môn trường, thực hiện chuyên đề HKI

- Thực hành khối 9

- Thống nhất các cột kiểm tra /các khối theo đúng tinh thần của thông tư 26/ 2020/TT-BGDĐT (Thời gian thực hiện các cột kiểm tra của các khối thể hiện cụ thể ở kế hoạch giảng dạy cá nhân)
	- Họp chuyên môn đầu theo kế hoạch của PGD và kế hoạch của trường.
- TTCM hướng dẫn giáo viên tổ lập các kế hoạch cá nhân.



	Tháng 10/2020
	- Họp và dự thao giảng Quận tại Phú Định.

- Thực hiện xây dựng ngân hàng đề thi HKI.

- Phụ đạo học sinh yếu, kém.

- Thống nhất nội dung kiểm tra 1 tiết ở các khối lớp.

- Giảng dạy theo đúng phân phối. Thực hành khối 7, 9

- Họp chuyên môn trường. Thao giảng, kiểm tra chuyên môn theo kế hoạch

- Tham gia thi giáo viên dạy Giỏi (cô Đoàn Thị Hồng Hạnh)
	- Các thành viên trong tổ cùng tham dự và thực hiện đầy đủ.


	Tháng

11/2020
	- Tiếp tục phụ đạo học sinh yếu, kém. Bồi dưỡng học sinh Giỏi

-  Họp và dự chuyên đề Quận tại Nguyễn Đức Cảnh.

- Thực hiện kiểm tra định kì các khối lớp.

- Thực hành khối 6

- Họp chuyên môn trường.
	- Các thành viên trong tổ cùng thực hiện



	Tháng

12/2020
	- Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra học kì I. Họp chuyên môn trường. Cập nhật đầy đủ sổ sách chuyên môn.
	- GV tổ thực hiện 



	Tháng

1-2/2021
	- Sơ kết học kì I.

- Triển khai kế hoạch hoạt động chuyên môn HKII.

- Họp và dự thao giảng Quận tại Hoàng Lê Kha.

- Chuẩn bị cho việc khảo sát học sinh THCS ( nếu có )

- Thực hành khối 6

- Giảng dạy theo kế hoạch. Họp chuyên môn trường. Thao giảng tổ, kiểm tra chuyên môn, thực hiện chuyên đề.
	- GV tổ cùng thực hiện



	Tháng

3/2021
	- Họp và dự thao giảng Quận tại Hậu Giang.

- Phụ đạo học sinh yếu, kém.

- Thống nhất nội dung kiểm tra 1 tiết ở các khối lớp.

- Thực hành khối 6 + 9

-  Họp chuyên môn trường.  
- Thực hiện xây dựng ngân hàng đề thi HKII.
	- Tất cả GV tổ tham dự
- GV tổ thực hiện 



	Tháng

4,5 /2021
	- Thực hành khối 7
- Họp chuyên môn trường. Ôn tập kiểm tra HKII. Tổng kết bộ môn và năm học.
	- GV tổ thực hiện



	Tháng 6,7,8/2021
	- Tham gia các hoạt động trong hè theo kế hoạch của nhà trường.
	- GV tổ thực hiện 




Trên đây là kế hoạch năm học 2020 – 2021 của tổ Vật lý.
	 
	Đoàn Kết, ngày 06 tháng 09 năm 2020

	HIỆU TRƯỞNG DUYỆT
	         TỔ TRƯỞNG


                                             La Tú Anh
PHỤ LỤC

( Đính kèm kế hoạch hoạt động Tổ chuyên môn Vật lý)

I. ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THEO HƯỚNG DẪN CỦA BỘ GD-ĐT (THÔNG TƯ 26/2020/TT-BGDĐT)
1. Đổi mới kiểm tra:
- Đổi mới kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ GD – ĐT. Theo thông tư 26 
- Kiểm tra đánh giá học sinh theo năng lực căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng, tăng cường đổi mới khâu kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kì, đảm bảo chất lượng, chính xác, khách quan, công bằng, không hình thức, không gây áp lực nặng nề, kiểm tra kiến thức kỹ năng cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức của người học theo phương pháp đổi mới

- Các đề kiểm tra, đề thi phải đảm bảo các yêu cầu đánh giá về kiến thức, năng lực và sự tiến bộ của học sinh. Nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

- Xây dựng ma trận đề kiểm tra cho mỗi chương và cả chương trình môn học. Các câu hỏi trong đề đảm bảo theo 4 mức độ (Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao). Căn cứ năng lực học sinh, giáo viên và tổ chuyên môn xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.

- Vận dụng linh hoạt và phong phú các hình thức kiểm tra. Tiến hành kiểm tra định kỳ theo kế hoạch chung của Sở GDĐT. 

- Tiến hành kiểm tra định kỳ theo đề chung ở các khối lớp. Tiếp tục thực hiện yêu cầu mới trong kiểm tra, thi cử (năng lực hiểu, vận dụng, ghi nhớ). Xây dựng ngân hàng đề thi. 

2.  Đổi mới đánh giá:
-Thực hiện xếp loại học sinh theo thông tư số 26/2020/ TT- BGDĐT ngày 26.8.2020 Sửa đổi ,bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá xếp loại HS THCS và THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGD&ĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT. Chú trọng thực hiện các nội dung:

- Tăng cường kết hợp giữa đánh giá bằng cho điểm với đánh giá bằng nhận xét; đánh giá thời điểm (qua các bài kiểm tra định kỳ, thường xuyên) với đánh giá cả quá trình; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh

 - Đánh giá HS qua hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua báo cáo kết quả thực hiện dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…).

- Khi chấm bài kiểm tra, GV phải có phần nhận xét về kiến thức, kỹ năng, hướng dẫn, sửa sai và động viên sự cố gắng, tiến bộ của HS. Hướng dẫn HS đánh giá sự tiến bộ của nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.
3. Một số yêu cầu cụ thể về đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh:
- Giáo viên tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng thông qua nhiều hình thức để mọi đối tượng hiểu rõ về chủ trương đổi mới và sẵn sàng đổi mới;

- Giáo viên xây dựng, trao đổi nguồn học liệu mở về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên trang mạng “Trường học kết nối”. Tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối” về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

4. Các loại bài kiểm tra, đánh giá trong một học kì 

	Học kỳ 1
	Học kỳ 2

	Đánh giá thường xuyên
	Đánh giá định kỳ
	Đánh giá thường xuyên
	Đánh giá định kỳ


5. Số điểm kiểm tra đánh giá trong một học kì

	Loại bài kiểm tra, đánh giá
	Học kỳ 1
	Học kỳ 2

	
	Khối 6
	Khối 7
	Khối 8
	Khối 9
	Khối 6
	Khối 7
	Khối 8
	Khối 9

	Đánh giá thường xuyên
	02
	02
	02
	03
	02
	02
	02
	03

	Đánh giá định kỳ (gồm kiểm tra, đánh giá giữa kỳ và kiểm tra đánh giá cuối kỳ)
	02
	02
	02
	02
	02
	02
	02
	02


6. Hình thức , thời gian và số lần kiểm tra đánh giá trong mỗi học kỳ
	Loại bài kiểm tra, đánh giá
	Hình thức
	Thời gian
	Số lần
	Ghi chú

	Đánh giá thường xuyên
	Trực tuyến hoặc trực tiếp thông qua: Hỏi - đáp, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập, bài kiểm tra trên giấy

	-Bài kiểm tra trên giấy không quá 45 phút và không quy định giới hạn về thời gian thực hiện cho 1 bài kiểm tra đánh giá thường xuyên, tuỳ hình thức lựa chọn GV quyết định thời gian phù hợp


	Không giới hạn số lần cho mỗi học kỳ
	- GV có thể tự chọn hình thức cho bải kiểm tra đánh giá nhưng phải thể hiện trong kế hoạch cá nhân từ đầu năm và được cấp trên phê duyệt.

- Đối với bài thực hành, dự án học tập phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá trước khi thực hiện.

- Đề kiểm tra phải được xây dựng trên ma trận, đặc tả của đề, đáp ứng theo mức độ yêu cầu cần đạt của môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
- GV phải thông báo các hình thức kiểm tra đánh giá cho HS biết ngay từ đầu năm

	Đánh giá giữ kỳ
	- Bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính , bài thực hành
- Dự án học tập.
	- 45 phút
- Dựa vào quy mô của dự án GV quyết định thời gian  
	01 lần mỗi học kỳ
	

	Đánh giá cuối kỳ
	- Bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính , bài thực hành
- Dự án học tập.
	- 45 phút

- Dựa vào quy mô của dự án GV quyết định thời gian
	01 lần mỗi học kỳ
	


Lưu ý: Số lần kiểm tra, đánh giá thường xuyên không giới hạn cho mỗi học kỳ, tuy nhiên GV cần thông báo cho HS biết trước lần kiểm tra nào là thực hiện để lấy làm điểm kiểm tra cho HK. Và điều này phải được GV thể hiện cụ thể trong kế hoạch giáo dục cá nhân được cấp trên phê duyệt từ đầu năm.

II. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHƯƠNG TRÌNH MÔN VẬT LÝ NĂM HỌC 2020 – 2021

1. Khối 6

	Cả năm (35 tiết)
	35 tuần x 1 tiết = 35 tiết

	Học kỳ I (18 tiết)
	18 tuần x 1 tiết = 18 tiết

	Học kỳ II (17 tiết)
	17 tuần x 1 tiết = 17 tiết


	TIẾT
	PHẦN (CHƯƠNG), NỘI DUNG (TÊN BÀI)
	NỘI DUNG GIẢM TẢI
	GHI CHÚ

	HKI 18 Tuần (18 tiết)

	Chương I. Cơ học

	1
	Bài 1,2. Đo độ dài
	Mục I: HS tự đọc
	Tích hợp thành chủ đề “Đo độ dài”

	
	
	Mục II: HS tự học có hướng dẫn
	

	2
	Bài 3. Đo thể tích chất lỏng
	
	

	3
	Bài 4. Đo thể Vật rắn không thấm nước.
	Mục II: Tự học có hướng dẫn.
	Đánh giá thường xuyên

	4
	Bài 5. Khối lượng. Đo khối lượng.
	
	

	5
	Bài 6. Lực. Hai lực cân bằng.
	Mục IV: Tự học có hướng dẫn.
	

	6.
	Bài 7. Tìm hiểu kết quả của lực.
	Mục III: Tự học có hướng dẫn.
	

	7
	Bài 8. Trọng lực. Đơn vị lực
	Mục III: Tự học có hướng dẫn.
	

	8
	Rèn luyện kĩ năng

 
	kiến thức từ bài 1 đến bài 8
	

	9
	Đánh giá giữa kì
	
	

	10
	Bài 9. Lực đàn hồi
	
	

	11
	Bài 10. Lực kế. Phép đo lực - Trọng lượng và khối lượng.
	
	

	12
	Bài 11. Khối lượng riêng - bài tập
	
	

	13
	Trọng lượng riêng - bài tập
	
	

	14
	Bài 12. Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi
	
	

	15
	Máy cơ đơn giản; Mặt phẳng nghiêng; Đòn bẩy; Ròng rọc


	Bài 14: Mục 4. Tự học có hướng dẫn
	Tích hợp thành chủ đề “ Máy cơ đơn giản - các loại máy cơ đơn giản”

	
	
	Bài 15: Mục 4. Tự học có hướng dẫn
	

	16
	Rèn luyện kỹ năng
	
	

	17
	Ôn kiểm tra học kỳ I
	
	

	18
	Đánh giá cuối kì I
	
	

	HKII 17 Tuần (17 tiết)

	Chương II. Nhiệt học

	19
	Sự nở vì nhiệt của chất rắn , lỏng, khí 

Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt
	
	

	20
	Nhiệt kế - Nhiệt giai
	
	

	21
	Thực hành đo nhiệt độ


	
	

	22
	Rèn luyện kỹ năng


	
	

	23
	Đánh giá giữa kì
	
	

	24
	Sự nóng chảy và sự đông đặc
	Bài 24: Mục I. Tự học có hướng dẫn
	

	25
	Sự bay hơi và ngưng tụ


	Bài 26: Mục 2c. Khuyến khích học sinh tự làm.
	

	26
	Sự sôi 
	Bài 28: Mục 1.1 . Khuyến khích học sinh tự
	

	27
	Rèn luyện kỹ năng
	
	

	28
	Rèn luyện kỹ năng


	
	

	29
	Rèn luyện kỹ năng


	
	

	30
	Rèn luyện kỹ năng


	
	

	31
	Rèn luyện kỹ năng


	
	

	32
	Rèn luyện kỹ năng


	
	

	33
	Rèn luyện kỹ năng
	
	

	34
	Rèn luyện kỹ năng
	
	

	35
	Đánh giá cuối kì II
	
	


2. Khối 7

	Cả năm (35 tiết)
	35 tuần x 1 tiết = 35 tiết

	Học kỳ I (18 tiết)
	18 tuần x 1 tiết = 18 tiết

	Học kỳ II (17 tiết)
	17 tuần x 1 tiết = 17 tiết


Học kỳ I (18 tiết)
	   Tuần
	Tiết
	Tên bài/Chủ đề
	Ghi chú

	Tuần 01
	1
	Nhận biết ánh sáng . nguồn sáng – vật sáng
	

	Tuần 02
	2
	Sự truyền ánh sáng - 

ứng dụng định luật truyền thẳng ánh sáng
	Mục III, bài 2 phần vận dụng tự học có hướng dẫn
Mục III, bài 3 phần vận dụng tự học có hướng dẫn

	Tuần 03
	03
	Định luật phản xạ ánh sáng
	

	Tuần 04
	4
	Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
	Đánh giá thường xuyên

	Tuần 05
	5
	Thực hành: quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
	Mục II.2. Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng tự học có hướng dẫn

	Tuần 06
	6
	Gương cầu lồi
	

	Tuần 07
	7
	Gương cầu lõm
	

	Tuần 08
	8
	Tổng kết chương quang học
	

	Tuần 09
	9
	Đánh giá giữa kỳ
	

	Tuần 10
	10
	Nguồn âm - Độ cao của âm - Độ to của âm. (tiết 1)
	

	Tuần 11
	11
	Nguồn âm - Độ cao của âm - Độ to của âm. (tiết 2)
	

	Tuần 12
	12
	môi trường truyền âm
	

	Tuần 13
	13
	phản xạ âm – tiếng vang
	

	Tuần 14
	14
	chống ô nhiễm tiếng ồn
	

	Tuần 15
	15
	Ôn tập tổng kết chương II: Âm học.
	

	Tuần 16
	16
	Ôn tập - Rèn luyện kỹ năng giải bt phản xạ âm
	

	Tuần 17
	17
	Ôn kiểm tra học kì I.
	

	Tuần 18
	18
	Đánh giá cuối kì I
	


Học kỳ II (17 tiết)
	Tuần
	Tiết
	Tên bài/Tên chủ đề
	Ghi chú

	Tuần 19
	19
	Sự nhiễm điện do cọ xát – hai loại điện tích
	Mục II. Sơ lược về cấu tạo nguyên tử, Mục III. Hai loại điện tích, phần vận dụng tự học có hướng dẫn.

	Tuần 20
	20
	Dòng điện – nguồn điện
	

	Tuần 21
	21
	Chất dẫn điện – chất cách điện – dòng điện trong kim loại
	Đánh giá thường xuyên

	Tuần 22
	22
	Sơ đồ mạch điện – chiều dòng điện
	

	Tuần 23
	23
	Tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng, tác dụng từ, tác dụng hóa và tác dụng sinh lí của dòng điện.
	

	Tuần 24
	24
	Ôn tập
	

	Tuần 25
	25
	Đánh giá giữa kì
	

	Tuần 26
	26
	Cường độ dòng điện
	

	Tuần 27
	27
	Hiệu điện thế - Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện.


	

	Tuần 28
	28
	Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp.
	

	Tuần 29
	29
	Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song.


	

	Tuần 30
	30
	An toàn khi sử dụng điện
	

	Tuần 31
	31
	Ôn tập tổng kết chương III: Điện học.
	

	Tuần 32
	32
	Rèn luyện kỹ năng giải bài tập chương III – Điện học
	

	Tuần 33
	33
	Rèn luyện kỹ năng giải bài tập chương III – Điện học (tt)
	

	Tuần 34
	34
	Ôn tập Kiểm tra HKII.
	

	Tuần 35
	35
	Đánh giá cuối kỳ II.
	


3. Khối 8
	Cả năm (35 tuần)
	35 tuần x 1 tiết = 35 tiết

	Học kỳ I (18 tuần)
	18 tuần x 1 tiết = 18 tiết

	Học kỳ II (17 tuần)
	17 tuần x 1 tiết = 17 tiết


	TIẾT
	PHẦN (CHƯƠNG), NỘI DUNG (TÊN BÀI)
	NỘI DUNG GIẢM TẢI
	GHI CHÚ

	HKI (18 Tuần )

	Chương I. Cơ học

	1
	Chuyển động cơ 
	
	

	2
	Tốc độ - Chuyển động đều- chuyển động không đều.
	C4, C5, C6, C7: tự học có hướng dẫn
	Tích hợp thành chủ đề

	3
	Biểu diễn lực
	
	

	4
	Ôn tập
	
	Đánh giá thường xuyên

	5
	Sự cân bằng lực- Quán tính
	TN mục 2b: Không làm TN. Chỉ cung cấp số liệu cho bảng 5.1 để phân tích
	

	6
	Luyện tập biểu diễn hai lực cân bằng
	
	

	7,8
	Lực ma sát
	
	

	9
	Ôn tập
	
	

	10
	Đánh giá giữa kì
	
	

	11
	Áp suất
	
	

	12
	Áp suất chất lỏng
	
	

	13
	Bình thông nhau- Máy thủy lực
	
	

	14
	Áp suất khí quyển
	Mục II: Độ lớn của áp suất khí quyển-không khí: HS tự học
	

	15
	Lực đẩy ÁC-SI-MÉT- Sự nổi
	Mục III: Vận dụng tự học có hướng dẫn
	

	16
	Ôn tập
	
	

	17
	Ôn tập
	
	

	18
	Đánh giá cuối kì 1
	
	

	Học kì II (17 tuần)

	19
	Thực hành  

Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét
	
	

	20
	Công
	
	

	21
	Định luật về công
	
	

	22
	Công suất
	
	

	23
	Luyện tập công – công suất
	
	Đánh giá thường xuyên

	24
	Cơ năng
	
	

	25
	Ôn tập tổng kết chương I: Cơ học
	
	

	26
	Đánh giá giữa kì
	
	

	27
	Các chất được cấu tạo như thế nào?

- Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?(tiết 1 )
	Mục II: TN mô hình: không làm
	Tích hợp thành 1 chủ đề

	28
	Các chất được cấu tạo như thế nào?

- Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?(tiết2)
	
	

	29
	Nhiệt năng - Dẫn nhiệt - Đối lưu- Bức xạ nhiệt (tiết 1)
	
	Tích hợp thành 1 chủ đề


	30
	Nhiệt năng - Dẫn nhiệt - Đối lưu- Bức xạ nhiệt (tiết 2)
	
	

	31
	Công thức tính nhiệt lượng - Phương trình cân bằng nhiệt
	
	

	32
	Luyện tập công thức tính nhiệt lượng và phương trình cân bằng nhiệt
	
	

	33
	Ôn tập tổng kết chương II : Nhiệt học
	
	

	34
	Ôn tập
	
	


	35
	Đánh giá cuối kì 2
	
	


4. Khối 9

	Cả năm (70 tiết)
	35 tuần x 2 tiết = 70 tiết

	Học kỳ I (36 tiết)
	18 tuần x 2 tiết = 36 tiết

	Học kỳ II (34tiết)
	17 tuần x 2 tiết = 34 tiết


	TIẾT
	PHẦN (CHƯƠNG), NỘI DUNG (TÊN BÀI)
	NỘI DUNG GIẢM TẢI
	GHI CHÚ

	HKI 18 Tuần (36 tiết)

	Chương I. Điện học

	1
	Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn
	
	

	2
	Bài 2. Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm
	
	

	3
	Bài 3. Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng Ampe kế và Vôn kế
	
	

	4
	Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp
	
	

	5
	Bài 5. Đoạn mạch song song
	
	

	6,7
	Bài tập vận dụng định luật Ôm
	
	Đánh giá thường xuyên

	8,9

	Bài 7. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
	Mục III. Tự học có hướng dẫn.
	Tích hợp thành chủ đề: “Sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào các yếu tố: chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây”

	
	Bài 8. Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
	Mục III. Tự học có hướng dẫn.
	

	
	Bài 9. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn
	
	

	10
	Bài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật
	
	

	11,12
	Bài 11. Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn
	
	

	13
	Bài 12. Công suất điện
	
	

	14
	Bài 13. Điện năng – công của dòng điện
	
	

	15
	Bài 14. Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng
	
	

	16
	Bài 15. Thực hành: Xác định công suất của các dụng cụ điện
	Mục II.2. Không dạy.
	

	17
	Bài 16. Định luật Jun - Lenxơ
	Thí nghiệm hình 16.1 Không bắt buộc tiến hành thí nghiệm
	

	18
	Bài 17. Bài tập vận dụng định luật Jun - Lenxơ
	
	

	19
	Bài 20. Tổng kết chương I: Điện học
	
	

	20
	Luyện tập
	
	

	21
	Luyện tập


	
	

	22
	Đánh giá giữa kì
	
	


	Chương II. Điện từ học

	23
24
	Bài 21. Nam châm vĩnh cửu

Bài 22. Tác dụng từ của dòng điện – từ trường
	Bài 21. Mục III. Tự học có hướng dẫn.

Bài 22. Mục I. Khuyến khích học sinh tự học.
	Tích hợp thành chủ đề: “ Từ trường”

	
	Bài 23. Từ phổ - đường sức từ
	
	

	25
	Bài 24. Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua
	
	

	26
	Luyện tập
	
	

	27
	Bài 25. Sự nhiễm từ của sắt, thép – Nam châm điện
	
	

	28
	Bài 26. Ứng dụng của nam châm
	Mục II.2. Khuyến khích học sinh tự học.
	Đánh giá thường xuyên

	29

30
	Lực điện từ - Động cơ điện một chiều (2 tiết)
	
	Tích hợp thành chủ đề: “ Lực điện từ”

	31

32
	Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và qui tắc bàn tay trái (tiết 1) .

Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và qui tắc bàn tay trái (tiết 2).
	
	

	33
	Rèn luyện kĩ năng phần điện.
	
	

	34
	Rèn luyện kĩ năng phần điện từ.
	
	

	35
	Ôn tập HKI
	
	

	36
	Đánh giá cuối kì I
	
	

	HKII 17 tuần (34 Tiết)

	37
	Bài 31. Hiện tượng cảm ứng điện từ
	
	

	38
	Bài 32. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng
	
	

	39,40
	Bài 33. Dòng điện xoay chiều
	
	Tích hợp thành chủ đề “Dòng điện xoay chiều”

	
	Bài 34. Máy phát điện xoay chiều
	Mục II. Khuyến khích học sinh tự đọc.
	

	41
	Bài 35. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều – Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều
	
	

	42,43
	Truyền tải điện năng đi xa- Máy biến thế

(tiết 1)


	
	Đánh giá thường xuyên 
Tích hợp thành chủ đề “Truyền tải điện năng đi xa”

	
	Truyền tải điện năng đi xa- Máy biến thế

(tiết 2)


	- Mục II. Công nhận công thức máy biến thế.

- Mục III. Tự học có hướng dẫn.

- Mục IV. Tự học có hướng dẫn.
	

	44
	Luyện tập
	
	

	45
	Ôn tập tổng kết chương II : Điện từ học
	
	

	46
	Ôn tập 


	
	

	47
	Luyện tập


	
	

	48
	Đánh giá giữa kì
	
	

	Chương III. Quang học

	49
	Bài 40. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
	
	

	50
	Bài 42. Thấu kính hội tụ
	
	

	51
	Bài 43. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ
	
	

	52
	Luyện tập thấu kính hội tụ ( tiết 1)
	
	

	53
	Luyện tập thấu kính hội tụ( tiết 2)
	
	

	54
	Luyện tập thấu kính hội tụ( tiết 3)
	
	Đánh giá thường xuyên

	55
	Bài 44. Thấu kính phân kì
	
	

	56
	Bài 45. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì
	
	

	57
	Luyện tập thấu kính phân kỳ
	
	

	58
	Bài 48. Mắt
	
	

	59
	Bài 49. Mắt cận và mắt lão
	.
	

	60
	Bài 50. Kính lúp
	Mục II. Khuyến khích học sinh tự đọc.
	

	61
	Bài tập quang hình học (tiết 1)
	
	

	62
	Bài tập quang hình học (tiết 2)
	
	

	63
	Bài 53. Sự phân tích ánh sáng trắng
	
	

	64
	Bài 54. Sự trộn các ánh sáng màu
	
	

	65
	Bài 58. Tổng kết chương III: Quang học
	
	

	Chương IV. SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN NĂNG L​ƯỢNG

	66,67
	Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng- Định luật bảo toàn năng lượng(tiết 1)
	Bài 59. Mục III. 

Tự học có hướng dẫn.
	Tích hợp thành chủ đề: “Năng lượng và sự chuyển hoá năng lượng”

	
	Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng- Định luật bảo toàn năng lượng(tiết 2)
	Bài 60. Mục III. 

Tự học có hướng dẫn.
	

	68
	Rèn luyện kỹ năng phần quang hình học
	
	

	69
	Ôn tập học kì II 
	
	

	70
	Đánh giá cuối kì II[image: image1.wmf]
	
	


II. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC HỌC SINH GIỎI, PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU
1. Danh hiệu thi đua, khen thưởng tập thể: tổ Tiên tiến.

2. Danh hiệu thi đua cá nhân
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đăng ký

danh hiệu thi đua
	Ghi chú

	1
	La Tú Anh
	Tổ trưởng
	LĐTT
	

	2
	Hoàng Đình Hộ
	Giáo viên
	LĐTT
	

	3
	Đoàn Thị Hồng Hạnh
	Giáo viên
	CSTĐ cơ sở
	


III. ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI ĐỘI NGŨ GIÁO Lịch thao giảng tổ, chuyên đề và kiểm tra chuyên môn
6.1.  Lịch thao giảng tổ, chuyên đề
	STT
	Giáo viên thao giảng
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Hoàng Đình Hộ
	Tháng 10/2020
	

	2
	La Tú Anh
	Tháng 01/2021
	

	3
	La Tú Anh
	Tháng 09/2020
	Chuyên đề 

	4
	Hoàng Đình Hộ
	Tháng 01/2021
	Chuyên đề 


6.2. Kiểm tra chuyên môn

	STT
	Giáo viên được kiểm tra
	Thời gian
	Nội dung kiểm tra

	1
	Đoàn Thị Hồng Hạnh
	Thi giáo viên Giỏi tuần 7+8
	Dự giờ 

	2
	Hoàng Đình Hộ
	Tháng 10/2020
	Dự giờ 

	3
	La Tú Anh
	Tháng 01/2021
	Dự giờ 


IV. BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:
	Thời gian
	Nội dung
	Phân công thực hiện

	- Tháng 9 năm 2020

	- Tổ chuyên môn xây dựng và triển khai kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân.
	

	
	- Tổ trưởng chuyên môn tổng hợp kế hoạch BDTX của cá nhân vào hồ sơ tổ, phê duyệt kế hoạch BDTX cá nhân và nộp BGH phê duyệt.
	- TTCM + GVBM Vật lý

	Tháng 10 + 11/2020
	Học: Mô đun GVTHCS01: Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 gồm 6 nội dung sau:

1. Tư tưởng chủ đạo và quan điểm phát triển Chương trình GDPT 2018; 

2. Mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh THCS trong chương trình GDPT 2018;

3. Kế hoạch giáo dục, nội dung Chương trình GDPT 2018;

4. Phương pháp dạy học theo yêu cầu của chương trình GDPT 2018 theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình giáo dục môn học;

5. Đánh giá kết quả giáo dục học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình môn học;

6. Các điều kiện thực hiện Chương trình GDPT 2018;

	- TTCM + GVBM Vật lý

	Tháng 12/2020 + 01/2021
	Mô đun GVTHCS02: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh gồm 3 nội dung:

1. Các xu hướng hiện đại về phương pháp, kĩ thuật dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THCS;

2. Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo môn học/hoạt động giáo dục trong Chương trình GDPT 2018;

3. Lựa chọn, xây dựng các chiến lược dạy học, giáo dục hiệu quả phù hợp với đối tượng học sinh THCS;
	- TTCM + GVBM Vật lý

	Tháng 02/2021 + 03/2021
	Học Mô đun GVTHCS04: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THCS gồm 3 nội dung:

1. Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh ở trường THCS;

2. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân trong năm học;

3. Phân tích và phát triển được chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong trường THCS;
	- TTCM + GVBM Vật lý

	Tháng 04/2021
	- Giáo viên hoàn tất viết bài thu hoạch, hoàn thành tập ghi chép cá nhân về công tác BDTX.

TTCM tổng hợp tập ghi chép BDTX gửi về PHT chuyên môn
	- GVBM

- TTCM


Khung kế hoạch dạy học cho buổi 2.

MÔN VẬT LÍ 6

GV: ĐOÀN THỊ HỒNG HẠNH

NĂM HỌC: 2020  - 2021
	TUẦN:1

Từ ngày: 07/9/2020

Đến ngày:12/9/2020
	1
	Bài tập: ĐO ĐỘ DÀI

Bài: 1-2-1; 1-23; 1-25; 1-2-10; 1-2-11 SBT
	

	TUẦN:2

Từ ngày: 14/9/2020

Đến ngày: 19/9/2020
	2
	Rèn kĩ năng quan sát khi sử dụng các dụng cụ đồ uống trong thực tế. 

Bài tập: ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG

Bài: 3-5; 3-6; 3-11; 3-12; 3-13 SBT
	

	TUẦN:3

Từ ngày: 21/9/2020

Đến ngày: 26/9/2020
	3
	Bài tập: Đo thể tích vật rắn không thấm nước: 4-3; 4-4; 4-5; 4-14 SBT
	

	TUẦN:4

Từ ngày: 28/9/2020

Đến ngày: 03/10/2020
	4
	Rèn kĩ năng sử dụng các loại cân trong cuộc sống hằng ngày.

Bài tập:Khối lượng đo khối lượng: 5-2; 5-4; 5-5; 5-15; 5-16 SBT
	

	TUẦN:5

Từ ngày: 05/10/2020

Đến ngày: 10/10/2020
	5
	Bài tập: Lực- hai lực cân bằng: 6-2; 6-3; 6-4; 6-5; 6-11 SBT
	

	TUẦN:6

Từ ngày: 12/10/2020

Đến ngày: 17/10/2020
	6
	Rèn kĩ năng phân tích các lực tác dụng trong hoạt động đi đứng, chạy nhảy của các em.

Bài tập: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực: 7-2; 7-4; 7-5; 7-10 SBT 
	

	TUẦN:7

Từ ngày: 19/1o/2020

Đến ngày: 24/10/2020
	7
	Bài tập: Trọng lực- Đơn vị lực: 8-1; 8-2; 8-5 SBT
	

	TUẦN:8

Từ ngày: 26/10/2020

Đến ngày: 31/11/2020
	8
	Rèn kĩ năng phân biệt vật có tính chất đàn hồi và vật không đàn hồi.

Bài tập; Lực đàn hồi: 9-2; 9-3; 9-11 SBT
	

	TUẦN:9

Từ ngày: 02/11/2020

Đến ngày: 07/11/2020
	9
	Bài tập: Lực kế- phép đo lực trọng lượng- khối lượng:10-2; 10-6; 10-12; 10-13 SBT
	

	TUẦN:10

Từ ngày: 9/11/2020

Đến ngày: 14/11/2020
	10
	Rèn kĩ năng phân biệt được các chất khác nhau có khối lượng riêng khác nhau.

Bài tập: Khối lượng riêng- Trọng lượng riêng: 11-2; 11-3; 11-4; 11-13 SBT
	

	TUẦN:11

Từ ngày: 16/11/2020

Đến ngày: 21/11/2020
	11
	Bài tập: Máy cơ đơn giản: 13-2; 13-3; 13-4 SBT
	

	TUẦN:12

Từ ngày: 23/11/2020

Đến ngày: 28/11/2020
	12
	Rèn kĩ năng vận dụng các đồ dùng có liên quan đến mặt phẳng nghiêng.

Bài tập: Mặt phẳng nghiêng: 14-3; 14-4; 14-5; 14-15 SBT
	

	TUẦN:13

Từ ngày: 30/11/2020

Đến ngày: 05/12/2020
	13
	Bài tập: Đòn bẩy: 15-3; 15-4; 15-5; 15-14 SBT
	

	TUẦN:14

Từ ngày: 07/12/2020

Đến ngày: 12/12/2020
	14
	Rèn kĩ năng tích hợp các máy cơ đơn giản.

ôn tập
	

	TUẦN:15

Từ ngày: 14/12/2020

Đến ngày: 19/12/2020
	15
	Rèn luyện kỹ năng
	

	TUẦN:16

Từ ngày: 21/12/2020

Đến ngày: 26/12/2020
	16
	Rèn luyện kỹ năng
	

	TUẦN:17

Từ ngày: 28/12/2020

Đến ngày: 2/1/2021
	17
	Rèn luyện kỹ năng
	


	TUẦN 19

Từ ngày: 11/1/2021

Đến ngày: 16/1
	19
	Rèn luyện học sinh hiểu chất rắn nở ra khi nóng lên , co lại khi lạnh đi

Bài tập: Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Bài: 18.3; 18.4; 18.9; 18.10; 18.11
	

	TUẦN 20

Từ ngày: 18/1

Đến ngày: 23/1
	20
	Bài tập: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Bài: 19.3; 19.4; 19.5; 19.11
	

	TUẦN 21

Từ ngày: 25/1

Đến ngày: 30/1
	21
	Rèn cho học sinh về sự nở vì nhiệt cả chất khí.

Bài tập:Sự nở vì nhiệt của chất khí

Bài:20.3; 20.5; 20.12
	

	TUẦN 22

Từ ngày: 1/2

Đến ngày: 6/2
	22
	Rèn kĩ năng vậ dụng sự nở vì nhiệt của chất rắn, lỏng, khí.

Bài: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Bài: 21.1; 21.2; 21.13; 21.14 
	

	TUẦN 23

Từ ngày: 22/2

Đến ngày:27/2
	23
	Bài: Nhiệt kế - nhiệt giai

Bài: 22.3; 22.6; 22.7
	

	TUẦN 24

Từ ngày: 1/3

Đến ngày: 6/3
	24
	Rèn cho học sinh kĩ năng sử dụng nhiệt kế.


	

	TUẦN 25
Từ ngày:8/3

Đến ngày: 13/3
	25
	Bài: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Bài: 24-25.3; 24-25-13; 24-25.14
	

	TUẦN 26

Từ ngày: 15/3

Đến ngày: 18/3
	26
	Rèn kĩ năng cho học sinh nắm sự tạo thành mưa trong thực tế là do quá trình bay hơi và ngưng tụ.

Bài: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Bài: 26-27.4; 26-27.5; 26-27.6; 26-27.15
	

	TUẦN 27

Từ ngày: 20/3

Đến ngày:25/3
	27
	Rèn kĩ năng giải thích các hiện tượng thực tế.
	

	TUẦN 28

Từ ngày: 27/3

Đến ngày:1/4
	28
	Rèn kĩ năng đổi oC  -> oF.    oF -> oC
	

	TUẦN 29

Từ ngày: 3/4

Đến ngày: 8/4
	29
	Rèn kỹ năng
	

	TUẦN 30

Từ ngày: 10/4

Đến ngày: 15/4
	30
	Rèn kỹ năng
	

	TUẦN 31

Từ ngày: 17/4

Đến ngày: 22/4
	31
	Rèn kỹ năng
	

	TUẦN 32

Từ ngày: 24/4

Đến ngày: 29/4
	32
	Rèn kỹ năng
	

	TUẦN 33 

Từ ngày: 1/5

Đến ngày: 6/5
	33
	Rèn kỹ năng
	

	TUẦN 34 

Từ ngày: 8/5

Đến ngày: 13/5
	34
	Rèn kỹ năng
	

	TUẦN 35

Từ ngày: 15/5

Đến ngày: 20/5
	35
	Kiểm tra HKII
	


MÔN: VẬT LÝ LỚP 7 – BUỔI 2
NĂM HỌC: 2020 – 2021

Giáo viên:   LA TÚ ANH

	TUẦN

(Từ ngày____ đến ngày____)
	TIẾT
	TÊN BÀI DẠY
	GHI CHÚ

	TUẦN 01

Từ 07/09/2020 đến 12/09/2020
	01
	Luyện tập: Nhận biết ánh sáng. Nguồn sáng và vật sáng. 
	

	TUẦN 02

Từ 14/09/2020 đến 19/09/2020
	02
	Rèn luyện kỹ năng: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng giải thích các hiện tượng trong thực tế.
	

	TUẦN 03

Từ 21/09/2020 đến 26/09/2020
	03
	Luyện tập: Định luật phản xạ ánh sáng.
	

	TUẦN 04

Từ 28/09/2020 đến 03/10/2020
	04
	Rèn luyện kỹ năng: Vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
	

	TUẦN 05

Từ 05/10/2020 đến 10/10/2020
	05
	Rèn luyện kỹ năng: Vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng (tt)
	

	TUẦN 06

Từ 12/10/2020 đến 17/10/2020
	06
	Rèn luyện kỹ năng: Nhận biết tác dụng của gương cầu lồi trong thực tế.
	

	TUẦN 07

Từ 19/10/2020 đến 24/10/2020
	07
	Luyện tập: Gương cầu lõm.


	

	TUẦN 08

Từ 26/10/2020 đến 31/10/2020
	08
	Rèn luyện kỹ năng: giải bài tập chương I: Quang học.
	

	TUẦN 09

Từ 02/11/2020 đến 07/11/2020
	09
	Luyện tập: Ôn tập chương I: Quang học
	

	TUẦN 10

Từ 09/11/2020 đến 14/11/2020
	10
	Rèn luyện kỹ năng: Nhận biết nguồn âm- Độ cao của âm- Nhận biết mối liên hệ giữa biên độ dao động và độ to của âm.
	

	TUẦN 11

Từ 16/11/2020 đến 21/11/2020
	10
	Rèn luyện kỹ năng: Nhận biết nguồn âm- Độ cao của âm- Nhận biết mối liên hệ giữa biên độ dao động và độ to của âm. (tt)
	

	TUẦN 12

Từ 23/11/2020 đến 28/11/2020
	12
	Luyện tập: Môi trường truyền âm.


	

	TUẦN 13

Từ 30/11/2020đến 05/12/2020
	13
	Rèn luyện kỹ năng : Giải bài tập liên quan đến phản xạ âm. Tiếng vang 
(bt: Tính độ sâu đáy biển, tính khoảng cách từ người nói đến bức tường để nghe được tiếng vang)
	

	TUẦN 14

Từ 07/12/2020 đến 12/12/2020
	14
	Luyện tập :  Chống ô nhiễm tiếng ồn.


	

	TUẦN 15

Từ 14/12/2020 đến 19/12/2020
	15
	Rèn luyện thêm kỹ năng: Vẽ ảnh của vật qua gương phẳng.
	

	TUẦN 16

Từ 21/12/2020 đến 26/12/2020
	16
	Rèn luyện thêm kỹ năng:  Giải bài tập liên quan đến phản xạ âm -Tiếng vang
	

	TUẦN 17

Từ 28/12/2020 đến 02/01/2021
	17
	Ôn kiểm tra HKI


	


	TUẦN

(Từ ngày__đến ngày__)
	TIẾT
	TÊN BÀI DẠY
	GHI CHÚ

	TUẦN 19

Từ 11/01/2021 đến 16/01/2021
	19
	Luyện tập: Sự nhiễm điện do cọ xát - Hai loại điện tích.
	

	TUẦN 20

Từ 18/01/2021 đến 23/01/2021
	20
	Rèn luyện kỹ năng: Giải thích các trường hợp các vật nhiễm điện cùng loại, khác loại.
	

	TUẦN 21

Từ 25/01/2021 đến 30/01/2021
	21
	Luyện tập : Dòng điện. Nguồn điện.


	

	TUẦN 22

Từ 01/02/2021 đến 06/02/2021
	22
	Rèn luyện kỹ năng: Nhận biết chất dẫn điện và chất cách điện trong thực tế.
	

	TUẦN 23

Từ 22/02/2021 đến 27/02/2021
	23
	Luyện tập : Sơ đồ mạch điện. Chiều dòng điện.
	

	TUẦN 24

Từ 01/03/2021 đến 06/03/2021
	24
	Rèn luyện kỹ năng: phân biệt dụng cụ điện hoạt động dựa trên 5 tác dụng của dòng điện.
	

	TUẦN 25

Từ 08/03/2021 đến 13/03/2021
	25
	Luyện tập : Ôn tập
	

	TUẦN 26

Từ 15/03/2021 đến 20/03/2021
	26
	Rèn luyện kỹ năng: Giải các bài tập điện học, vẽ sơ đồ mạch điện.
	

	TUẦN 27

Từ 22/03/2021 đến 27/03/2021
	27
	Rèn luyện kỹ năng: Nhận biết, sử dụng và cách mắc ampe kế để đo cường độ dòng điện. Vẽ SĐMĐ
	

	TUẦN 28

Từ 29/03/2021 đến 03/04/2021
	28
	Luyện tập : Hiệu điện thế - Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện.
	

	TUẦN 29

Từ 05/04/2021 đến 10/04/2021
	29
	Rèn luyện kỹ năng: Tính cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp.
	

	TUẦN 30

Từ 12/04/2021 đến 17/04/2021
	30
	Rèn luyện kỹ năng: Tính cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song.
	

	TUẦN 31

Từ 19/04/2021 đến 24/04/2021
	31
	Luyện tập : An toàn khi sử dụng điện.


	

	TUẦN 32

Từ 26/04/2021 đến 01/05/2021
	32
	Luyện tập tổng kết chương III: Điện học.
	

	TUẦN 33

Từ 03/05/2021 đến 08/05/2021
	33
	Rèn luyện kỹ năng: Giải các dạng bài tập chương điện.
	

	TUẦN 34

Từ 10/05/2021 đến 15/05/2021
	34
	Luyện tập : Ôn tập.

Rèn luyện kỹ năng: Giải các bài tập điện học, vẽ sơ đồ mạch điện.
	

	TUẦN 35

Từ 17/05/2021 đến 22/05/2021
	
	Kiểm tra HKII.
	


MÔN: VẬT LÝ LỚP 8 – BUỔI 2

NĂM HỌC: 2020 – 2021

Giáo viên: HOÀNG ĐÌNH HỘ

	TUẦN

(Từ ngày____ đến ngày____)
	TIẾT
	TÊN BÀI DẠY
	GHI CHÚ

	TUẦN 01

Từ 07/09/2020 đến 12/09/2020
	01
	Luyện tập củng cố:  Chuyển động cơ

- Nhận biết vật chuyển động so với vật mốc.

- Tính tương đối của chuyển động và đứng yên. 
	

	TUẦN 02

Từ 14/09/2020 đến 19/09/2020
	02
	Luyện tập: Công thức tính tốc độ - Chuyển động đều – Chuyển động không đều

- Công thức tính tốc độ.

- Rèn kĩ năng giải bài tập vật lí.
	

	TUẦN 03

Từ 21/09/2020 đến 26/09/2020
	03
	Luyện tập củng cố: Tốc độ - Tốc độ trung bình của chuyển động không đều

- Công thức tính tốc độ.

- Công thức tính tốc độ trung bình của chuyển động không đều.

- Rèn kĩ năng đổi đơn vị: thời gian, tốc độ.
	

	TUẦN 04

Từ 28/09/2020 đến 03/10/2020
	04
	Ôn tập củng cố: Tốc độ - Tốc độ trung bình của chuyển động không đều

- Công thức tính tốc độ.

- Công thức tính tốc độ trung bình của chuyển động không đều.

- Rèn kĩ năng tính quãng đường, thời gian.
	

	TUẦN 05

Từ 05/10/2020 đến 10/10/2020
	05
	Luyện tập : Biểu diễn Lực

- Các yếu tố của véc tơ lực

- Rèn kĩ năng vẽ véc tơ lực theo phương ngang, véc tơ trọng lực P.
	

	TUẦN 06

Từ 12/10/2020 đến 17/10/2020
	06
	Luyện tập: Hai lực cân bằng – Quán tính(t1)

- Các đặc điểm của hai lực cân bằng.

- Rèn kĩ năng nhận biết hai lực cân bằng khi vật đứng yên trên mặt bàn hay vật treo đứng yên dưới sợi dây. 
	

	TUẦN 07

Từ 19/10/2020 đến 24/10/2020
	07
	Luyện tập: Hai lực cân bằng – Quán tính(t2)

- Củng cố các đặc điểm của hai lực cân bằng.

- Giải thích được quán tính một số hiện tượng thực tế.

- Rèn kĩ năng phân tích, vẽ biểu diễn hai lực cân bằng.
	

	TUẦN 08

Từ 26/10/2020 đến 31/10/2020
	08
	Luyện tập: Lực ma sát 

- Rèn kĩ năng phát hiện các loại lực ma sát trượt, ma sát lăn, ma sát nghỉ

- Kĩ năng vẽ hai lực cân bằng khi vật chuyển động đều.

- Kĩ năng phân tích để biết ma sát có lợi hay ma sát có hại.
	

	TUẦN 09

Từ 02/11/2020 đến 07/11/2020
	09
	Luyện tập kĩ năng giải bài toán định lượng

- Tính tốc độ trung bình, quãng đường, thời gian.

- Vẽ biểu diễn hai lực cân bằng.
	

	TUẦN 10

Từ 09/11/2020 đến 14/11/2020
	10
	Luyện tập kĩ năng giải bài toán định lượng

 (tt)

- Củng cố kĩ năng giải bài tập vật lí về tính quãng đường, thời gian, tốc độ trung bình.

- Giáo dục an toàn giao thông – Quán tính.


	

	TUẦN 11

Từ 16/11/2020 đến 21/11/2020
	11
	Luyện tập: Áp suất

- Củng cố tính áp suất do trọng lực gây ra

- Các biện pháp tăng hoặc giảm áp suất.
	

	TUẦN 12

Từ 23/11/2020 đến 28/11/2020
	12
	Luyện tập: Áp suất chất lỏng

- Rèn kĩ năng giải bài toán vật lí tính áp suất do chất lỏng gây ra ở đáy thùng.
	

	TUẦN 13

Từ 30/11/2020đến 05/12/2020
	13
	Luyện tập: Áp suất - Áp suất chất lỏng

- Củng cố công thức tính áp suất, áp suất chất lỏng.

- Rèn kĩ năng giải bài toán vật lí.
	

	TUẦN 14

Từ 07/12/2020 đến 12/12/2020
	14
	Luyện tập: Bình thông nhau – Máy thủy lực

- Củng cố nguyên tắc bình thông nhau.

- Rèn kĩ năng tính chiều cao cột chất lỏng và tính khối lượng vật nâng bằng công thức máy thủy lực.
	

	TUẦN 15

Từ 14/12/2020 đến 19/12/2020
	15
	Luyện tập1: Lực đẩy Ác-si-mét – Sự nổi 

- Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét.

- Điều kiện để vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng.

- Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét khi vật nổi trên mặt chất lỏng. 
	

	TUẦN 16

Từ 21/12/2020 đến 26/12/2020
	16
	Luyện tập 2: Lực đẩy Ác-si-mét – Sự nổi 

- Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét.

- Điều kiện để vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng.

- Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét khi vật nổi trên mặt chất lỏng.
	

	TUẦN 17

Từ 28/12/2020 đến 02/01/2021
	17
	Ôn tập học kì 1
	


	TUẦN

(Từ ngày____ đến ngày____)
	TIẾT
	TÊN BÀI DẠY
	GHI CHÚ

	TUẦN 19

Từ 11/01/2021 đến 16/01/2021
	18
	Luyện tập: Định luật Ác-si-mét – Sự nổi

- Củng cố kiến thức về lực đẩy Ác-si-mét và điều kiện vật nổi.

- Rèn kĩ năng giải bài toán vật lí: Tóm tắt đề bài, đổi đơn vị đo của các đại lượng phù hợp, sử dụng công thức để giải và trả lời.

	

	TUẦN 20

Từ 18/01/2021 đến 23/01/2021
	19
	Luyện tập: Công thức tính Công

- Củng cố công thức tính công.

- Rèn kĩ năng giải bài toán vật lí:

+ Định tính: Học sinh hiểu được đ/k có công.

+ Định lượng: Tóm tắt đề bài, đổi đơn vị phù hợp, đặt lời giải, tính công của trọng lực, công của lực kéo.
	

	TUẦN 21

Từ 25/01/2021 đến 30/01/2021
	20
	Luyện tập: Định luật về công

- HS được củng cố định luật về công, hiểu được thế nào là công có ích, công thực hiện.

- Giải bài toán thực tế trong việc dùng ròng rọc động hoặc mặt phẳng nghiêng để đưa một vật lên cao, vận dụng định luật công để tính đô lớn lực kéo vật, tính quãng đường dịch chuyển của lực, tính độ cao nâng vật lên hay độ dài mặt phẳng nghiêng.
	

	TUẦN 22

Từ 01/02/2021 đến 06/02/2021
	21
	Luyện tập: Công suất

- Củng cố công thức tính công suất.

- Rèn kĩ năng tính công suất trung bình.
	

	TUẦN 23

Từ 22/02/2021 đến 27/02/2021
	22
	Luyện tập: Công – Công suất

- Rèn luyện, củng cố tính công và công suất. 
	

	TUẦN 24

Từ 01/03/2021 đến 06/03/2021
	23
	Luyện tập: Cơ năng

- Củng cố kiến thức thế năng và động năng.

- Rèn kĩ năng giải các bài toán định tính về cơ năng của vật.

- Củng cố sự phụ thuộc của thế năng trọng trường hay động năng của một vật vào các yếu tố khối lượng, độ cao, tốc độ.

-Rèn kĩ năng phân tích, so sánh trong việc giải bài toán định tính. 
	

	TUẦN 25

Từ 08/03/2021 đến 13/03/2021
	24
	Luyện tập 1

- Ôn tập kiến thức về công, công suất, định luật về công, cơ năng.

- Rèn kĩ năng giải bài tập định lượng vật lí vận dụng định luật về công giải bài tập đưa một vật lên cao bằng mặt phẳng nghiêng hoặc dùng ròng rọc động.

- So sánh cơ năng của một vật.

củng cố các dạng cơ năng của một vật.
	

	TUẦN 26

Từ 15/03/2021 đến 20/03/2021
	25
	Luyện tập 2

- Ôn tập kiến thức về công, công suất, định luật về công

- Rèn kĩ năng giải bài toán định lượng vận dụng định luật công khi đưa vật lên cao bằng ròng rọc động hoặc ròng rọc cố định
	

	TUẦN 27

Từ 22/03/2021 đến 27/03/2021
	26
	Luyện tập: Cấu tạo các chất

- Củng cố kiến thức về cấu tạo nguyên tử, phân tử của các chất.
	

	TUẦN 28

Từ 29/03/2021 đến 03/04/2021
	27
	Luyện tập: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng phân tích, lí giải hiện tượng khuếch tán.
	

	TUẦN 29

Từ 05/04/2021 đến 10/04/2021
	28
	Luyện tập: Nhiệt năng- Dẫn nhiệt

- Củng cố các khái niệm: nhiệt năng, nhiệt lượng, các cách làm thay đổi nhiệt năng của một vật.

- Rèn kĩ năng giải bài tập định tính về tính dẫn nhiệt của các chất.
	

	TUẦN 30

Từ 12/04/2021 đến 17/04/2021
	29
	L/ tập: Dẫn nhiệt - Đối lưu – Bức xạ nhiệt

- Củng cố kiến thức về tính dẫn nhiệt của các chất, hình thức truyền nhiệt chủ yếu trong chất khí, chất lỏng, chất rắn, chân không
	

	TUẦN 31

Từ 19/04/2021 đến 24/04/2021
	30
	Luyện tập: Công thức tính nhiệt lượng 

- Rèn luyện kĩ năng giải bài toán tính nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên.
	

	TUẦN 32

Từ 26/04/2021 đến 01/05/2021
	31
	Luyện tập: Phương trình cân bằng nhiệt 

- Củng cố nguyên lí truyền nhiệt.

- Rèn luyện kĩ năng giải bài toán phương trình cân bằng nhiệt tính khối lượng vật thu nhiệt để nóng lên.
	

	TUẦN 33

Từ 03/05/2021 đến 08/05/2021
	32
	Ôn tập

- Công, công suất, định luật về công, cơ năng.

- Cấu tạo nguyên tử, phân tử của các chất, hiện tượng khuếch tán, 

- Các hình thức truyền nhiệt, tính dẫn nhiệt của các chất.

- Tính nhiệt lượng vật thu vào hay tỏa ra , phương trình cân bằng nhiệt.
	

	TUẦN 34

Từ 10/05/2021 đến 15/05/2021
	33
	Ôn tập Học kì 2
	


MÔN: VẬT LÝ LỚP 9 – BUỔI 2

 NĂM HỌC: 2020 – 2021

Giáo viên: LA TÚ ANH

              HOÀNG ĐÌNH HỘ

	TUẦN

(Từ ngày____ đến ngày____)
	TIẾT
	TÊN BÀI DẠY
	GHI CHÚ

	TUẦN 01

Từ 07/09/2020 đến 12/09/2020
	01
	Ôn tập: Sơ đồ mạch điện (VL7)

- Đoạn mạch hai bóng đèn mắc nối tiếp

- Đoạn mạch hai bóng đèn mắc song song

     Luyện tập: - Xác định điện trở của dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế

- Định luật Ôm. 
	

	TUẦN 02

Từ 14/09/2020 đến 19/09/2020
	02
	Luyện tập củng cố: Đoạn mạch nối tiếp

 - Định luật Ôm

 - Đoạn mạch nối tiếp

 - Các công thức đoạn mạch nối tiếp.

 - Rèn kĩ năng giải bài toán vật lí.
	

	TUẦN 03

Từ 21/09/2020 đến 26/09/2020
	03
	Luyện tập củng cố: Đoạn mạch song song

 - Đoạn mạch song song.

 - Các công thức đoạn mạch song song.

 - Rèn kĩ năng giải bài toán vật lí.
	

	TUẦN 04

Từ 28/09/2020 đến 03/10/2020
	04
	Luyện tập1: Bài tập vận dụng định luật Ôm 

- Rèn kĩ năng sử dụng các công thức vào việc giải bài toán ba điện trở mắc nối tiếp và song song hỗn hợp.
	

	TUẦN 05

Từ 05/10/2020 đến 10/10/2020
	05
	Luyện tập2: Bài tập vận dụng định luật Ôm 

- Rèn kĩ năng sử dụng các công thức vào việc giải bài toán ba điện trở mắc nối tiếp và song song hỗn hợp.
	

	TUẦN 06

Từ 12/10/2020 đến 17/10/2020
	06
	Luyện tập: Điện trở - Biến trở

- Củng cố công thức tính điện trở của dây làm biến trở

- Rèn kĩ năng giải bài toán so sánh điện trở của hai dây dẫn khác nhau.
	

	TUẦN 07

Từ 19/10/2020 đến 24/10/2020
	07
	Luyện tập: Định luật Ôm – Điện trở

- Rèn kĩ năng vận dụng định luật Ôm vào việc giải bài toán có điện trở mắc nối tiếp và song song hỗn hợp.
	

	TUẦN 08

Từ 26/10/2020 đến 31/10/2020
	08
	Luyện tập: Điện trở - Công suất

- Củng cố kĩ năng giải bài toán vật lí về tính điện trở, tính công suất và tính công suất thực tế khi hiệu điện thế nhỏ hơn hiệu điện thế định mức.
	

	TUẦN 09

Từ 02/11/2020 đến 07/11/2020
	09
	Luyện tập: Điện năng – Công của dòng điện

- Củng cố công thức tính điện năng tiêu thụ.

- Rèn kĩ năng đổi đơn vị, tính điện năng tiêu thụ theo số đếm công tơ điện
	

	TUẦN 10

Từ 09/11/2020 đến 14/11/2020
	10
	Luyện tập: Định luật Jun-len-xơ

- Củng cố công thức định luật Jun-len-xơ.

- Rèn kĩ năng giải bài toán vận dụng Jun-len-xơ tính thời gian đun sôi nước.
	

	TUẦN 11

Từ 16/11/2020 đến 21/11/2020
	11
	Luyện tập ôn tập (tiết 1)

- Đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song, điện trở, biến trở, công suất điện, điện năng, định luật Jun-len-xơ.
	

	TUẦN 12

Từ 23/11/2020 đến 28/11/2020
	12
	Luyện tập: Nam châm vĩnh cửu - Đường sức từ

- Củng cố từ tính của nam châm, tương tác của hai nam châm, từ trường.

-Rèn kĩ năng xác định chiều đường sức từ của nam châm và xác định các từ cực của nam châm.
	

	TUẦN 13

Từ 30/11/2020đến 05/12/2020
	13
	Luyện tập: Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường ống dây có dòng điện chạy qua

- Củng cố kiến thức về tác dụng từ của dòng điện.

- Củng cố xác định từ cực của ống dây có dòng điện chạy qua.

- Rèn kĩ năng vận dụng qui tắc nắm tay phải
	

	TUẦN 14

Từ 07/12/2020 đến 12/12/2020
	14
	Luyện tập: Sự nhiễm từ của sắt thép – Nam châm điện

- Sự nhiễm từ của sắt, thép.

- Cấu tạo nam châm điện.
	

	TUẦN 15

Từ 14/12/2020 đến 19/12/2020
	15
	Luyện tập: Lực điện từ - Động cơ điện một chiều

- Cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều.

- Chiều của lực điện từ - Qui tắc bàn tay trái.

- Rèn kĩ năng giải bài toán định tính.
	

	TUẦN 16

Từ 21/12/2020 đến 26/12/2020
	16
	 Luyện tập (tiết 1)

- Ôn tập, cùng cố kiến thức về điện học, tính I, R, P, A, Q. 

- Nam châm vĩnh cửu, nam châm điện, ống dây có dòng điện chạy qua

- Qui tắc nắm tay phải.

- Qui tắc bàn tay trái.
	

	TUẦN 17

Từ 28/12/2020 đến 02/01/2021
	17
	Luyện tập (tiết 2) 


	


	TUẦN

(Từ ngày____ đến ngày____)
	TIẾT
	TÊN BÀI DẠY
	GHI CHÚ

	TUẦN 19

Từ 11/01/2021 đến 16/01/2021
	18
	Luyện tập: Hiện tượng cảm ứng điện từ và điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng.

- Củng cố các điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín.
	

	TUẦN 20

Từ 18/01/2021 đến 23/01/2021
	19
	Luyện tập: Dòng điện xoay chiều – Máy phát điện xoay chiều

- Củng cố cách tạo ra dòng điện xoay chiều.

- Củng cố cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều.

- Nhìn mô hình ( hình vẽ) nhận biết được hai bộ phận chính của máy phát điện xoay chiều.
	

	TUẦN 21

Từ 25/01/2021 đến 30/01/2021
	20
	Luyện tập: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều 

- Củng cố các tác dụng của dòng điện xoay chiều. Tác dụng từ của dòng điện xoay chiều.
	

	TUẦN 22

Từ 01/02/2021 đến 06/02/2021
	21
	Luyện tập: Giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện  

- Rèn kĩ năng giải bài toán giảm hao phí điện năng do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện.

	

	TUẦN 23

Từ 22/02/2021 đến 27/02/2021
	22
	Luyện tập: Máy biến thế 1

- Củng cố về cấu tạo và hoạt động của máy biến thế.

- Rèn kĩ năng giải bài toán định lượng về máy biến thế.
	

	TUẦN 24

Từ 01/03/2021 đến 06/03/2021
	23
	Luyện tập: Máy biến thế 2

- Ôn tập máy biến thế, truyền tải điện năng đi xa.
	

	TUẦN 25

Từ 08/03/2021 đến 13/03/2021
	24
	Luyện tập: Thấu kính hội tụ 1
- Rèn kĩ năng vẽ ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ.
	

	TUẦN 26

Từ 15/03/2021 đến 20/03/2021
	25
	Luyện tập: Thấu kính hội tụ 2
- Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức toán hình học vào việc tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và độ cao ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ.
	

	TUẦN 27

Từ 22/03/2021 đến 27/03/2021
	26
	Luyện tập: Thấu kính hội tụ 3

- Rèn kĩ năng phân tích trong việc nhận biết thấu kính hội tụ qua việc xác định tính chất ảnh của một vật tạo bởi thấu kính.

- Luyện tập xác đinh vị trí và vẽ thấu kính hội tụ khi biết vật và  ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ.
	

	TUẦN 28

Từ 29/03/2021 đến 03/04/2021
	27
	Luyện tập: Thấu kính phân kỳ 1

- Rèn kĩ năng vẽ ảnh của một vật qua thấu kính phân kì

- Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức toán hình học vào việc tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và độ cao ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì.
	

	TUẦN 29

Từ 05/04/2021 đến 10/04/2021
	28
	Luyện tập: Thấu kính phân kỳ 2

- Củng cố kĩ năng vẽ ảnh của một vật qua thấu kính phân kì.

- Rèn kĩ năng phân tích trong việc nhận biết thấu kính phân kì qua việc xác định tính chất ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì.


	

	TUẦN 30

Từ 12/04/2021 đến 17/04/2021
	29
	Luyện tập: Mắt

- Củng cố kiến thức quang học về mắt, các tật của mắt và cách khắc phục.

- Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức tam giác đồng dạng giải bài toán quang hình.
	

	TUẦN 31

Từ 19/04/2021 đến 24/04/2021
	30
	Luyện tập: Bài tập quang 1

- Củng cố hiện tượng khúc xạ ánh sáng, Mắt cận, Mắt lão.

- Rèn kĩ năng giải bài toán quang hình.
	

	TUẦN 32

Từ 26 /04/2021 đến 01/05/2021
	31
	Luyện tập: Bài tập quang 2

- Củng cố bài tập về kính lúp.

- Rèn kĩ năng giải bài toán quang hình.
	

	TUẦN 33

Từ 03/05/2021 đến 08/05/2021
	32
	Luyện tập 

-Thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì, Mắt, kính lúp


	

	TUẦN 34

Từ 10/05/2021 đến 15/05/2021
	33
	Ôn tập 
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